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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 29/7/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 
1. Về mưa
- Mưa ngày (19h/28/7-19h/29/7): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ; riêng khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lao Bảo 117mm; Hướng Phùng 107mm; Tân Long 106mm; Khe Sanh 88mm; Húc 69mm.

- Mưa đêm (19h/29/7-07h/30/7): Khu vực miền núi phía Bắc và cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nậm Hàng 2 (Lai Châu) 75mm; Pa Ú (Lai Châu) 62mm; Ia Pnôn (Gia Lai) 46mm; Plei Kần (Kon Tum) 41mm.
- Mưa 3 ngày (19h/26/7-07h/30/7): Các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Sông Mã (Sơn La) 153mm; Lao Bảo (Quảng Trị) 298mm; Tân Long (Quảng Trị) 268mm; Đảo Hòn Đốc (Kiên Giang) 167mm. 
Dự báo: 
Ngày 30/7, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 30/7, khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-5,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động. 
Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Tin dự báo nắng nóng 

Ngày 30-31/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
4. Tình hình lũ
Lũ trên sông Mã ở tỉnh Sơn La đang xuống, mực nước tại trạm Xã Là lúc 01h/30/7 là 279,68m, trên BĐ1 là 0,18m.
Mực nước trên sông Cả ở tỉnh Nghệ An đang xuống, lúc 01h/30/7 tại Mường Xén là 139,15m, dưới BĐ2 0,85m; tại Thạch Giám là 67,54m, trên BĐ2 là 0,04m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)

(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	29/7
	196,96
	117,93
	3.163
	3.163
	197,3

	
	
	30/7
	197,00
	117,95
	2.406
	3.239
	

	Hòa Bình
	7h
	29/7
	100,63
	13,37
	3.453
	3.943
	101

	
	
	30/7
	100,46
	13,35
	3.420
	3.910
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/7
	106,40
	50,47
	794
	712
	105,2

	
	
	30/7
	106,45
	50,45
	712
	712
	

	Thác Bà
	7h
	29/7
	56,15
	24,85
	282
	589
	56

	
	
	30/7
	56,02
	24,82
	273
	580
	


* Hiện hồ Hoà Bình đang mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà đang mở 02 cửa xả mặt.

b) Hồ chứa thủy điện khác

Khu vực Bắc Trung Bộ có 10 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn; trong đó đối với hồ Bản Vẽ, lúc 07h/30/7 lưu lượng về hồ là 1.002m3/s, lưu lượng xả là 1.072m3/s; mực nước hồ đạt 199,98m (thấp hơn MNDBT là 0,02m).

c) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ có tổng số 2.495 hồ, lượng nước trữ trong các hồ đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế.

- Khu vực Bắc Trung Bộ có tổng số 2.323 hồ, lượng nước trữ trong các hồ  đạt khoảng từ 71% - 86% dung tích thiết kế.

- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng số 1.773 hồ, lượng nước trữ trong các hồ đạt khoảng từ 46% - 72% dung tích thiết kế.

- Khu vực Nam Bộ có tổng số 132 hồ, lượng nước trữ trong các hồ đạt khoảng từ 46% - 72% dung tích thiết kế.
2. Tình hình đê điều

Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025 và Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 27/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan.

- Ngày 29/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 4782/BNNMT-ĐĐ về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

- Ngày 29/7/2025, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và UBND tỉnh Nghệ An trao tặng nước sạch cho người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ quét tại tỉnh Nghệ An.
- Tỉnh Sơn La, Nghệ An tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ,  tìm kiếm người mất tích, ổn định đời sống người dân.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tính đến 20h00 ngày 29/7/2025 hiện còn 01 người mất tích do lũ quét, sạt lở đất ngày 26/7/2025./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:			Lê Việt Hùng


Trực ban 1:			Nguyễn Minh Tuấn


Trực ban 2:			Lê Hồng Phát
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